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QUY CHẾ
 Xét cấp hỗ trợ của Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ - QXHTT ngày 28/8/2014
của Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với việc Xét cấp hỗ trợ của Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam cho các đối tượng được Quỹ hỗ trợ theo điều lệ của Quỹ và các đơn vị có liên quan đến Quỹ. 
Điều 2. Đối tượng hỗ trợ 
1. Là các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
2. Các gia đình có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh; hỗ trợ tôn tạo các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ.
3. Là đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động (CC,VC, NLĐ) ngành Giao thông vận tải có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo.
4. Các con CC,VC, NLĐ trong ngành bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam, bị bệnh hiểm nghèo. 
5. Các đối tượng khi thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ xã hội, thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, địch họa, khuyến khích phát triển các chương trình văn hóa, xã hội.
6. Các đối tượng khác do hội đồng quản lý Quỹ xem xét hỗ trợ phù hợp với tôn chỉ mục đích của Quỹ và khuôn khổ pháp luật.
Điều 3. Điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ đối với cựu TNXP 

Hỗ trợ cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này được quy định cụ thể như sau:

  1. Điều kiện được hỗ trợ gồm: 


- Tham gia lực lượng TNXP trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú, theo đề nghị của trung ương Hội cựu TNXP hoặc đề nghị của Ban liên lạc TNXP ngành GTVT.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn: 

 Là các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, sống đơn côi, bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoả hoạn, mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng/người/năm.

b) Hỗ trợ nhà tình nghĩa:

 Các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh neo đơn, gia đình khó khăn, có đất nhưng chưa làm được nhà hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng không có khả năng khắc phục, mức hỗ trợ tối đa không quá 60.000.000 đồng/nhà.
Điều 4. Điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động và con CC,VC,NLĐ trong ngành

Hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại khoản 3, 4 Điều 2 Quy chế này được quy định cụ thể như sau:

1. Điều kiện để được hỗ trợ gồm: 

- Có hợp đồng lao động đang công tác trong ngành Giao thông vận tải có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
- Không vi phạm pháp luật, bản thân, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo… có đề nghị của các cơ quan, đơn vị của đối tượng đang làm việc.

- Các con CC,VC, NLĐ trong ngành bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam, bị bệnh hiểm nghèo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ về hoàn cảnh khó khăn: 
- Các gia đình CC,VC, NLĐ bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoả hoạn, bị tai nạn lao động chết người, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sau khi đã có sự trợ giúp của chính quyền, công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở mà hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn, tiếp tục đề nghị Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa 10.000.000 đồng/người/năm.

- công chức, viên chức, người lao động bị chết do tai nạn lao động, mức hỗ trợ không quá 15.000.000 đồng/người.

- Các cháu là con công chức, viên chức, người lao động  trong ngành bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam, bị bệnh hiểm nghèo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng/cháu/năm.

b) Hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn:

 Đối với CCVCLĐ nghèo có thời gian làm việc trong ngành GTVT từ 10 năm trở lên, đã qua điều tra xác minh từ cấp cơ sở, có đất nhưng chưa có điều kiện làm nhà hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị dột nát, hư hỏng không có khả năng khắc phục. Các công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở trong ngành thẩm định, xét duyệt, lập danh sách và hoàn chỉnh hồ sơ, gửi về Công đoàn GTVT Việt Nam (qua Ban Xét cấp hỗ trợ của Quỹ) để tổng hợp trình Giám đốc, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định, mức hỗ trợ không quá 50.000.000 đồng/nhà.
Điều 5. Điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ đối với các trường hợp khác 

Hỗ trợ cho đối tượng quy định tại khoản 2, 5, 6 Điều 2 Quy chế này được quy định cụ thể như sau:

  1. Điều kiện được hỗ trợ gồm: 

- Các đối tượng khác khi có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT hoặc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đề nghị của các tổ chức khác đối với ngành GTVT hỗ trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội; thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, địch họa; các cựu chiến binh, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, tu sửa các tượng đài, nghĩa trang Liệt sỹ. 
2. Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ cho đối tượng khác, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Xét cấp hỗ trợ của Quỹ chủ động có văn bản tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam quyết định mức hỗ trợ cụ thể với từng trường hợp.
Điều 6: Trình tự thủ tục nhận hồ sơ và đề nghị xét duyệt
1. Đối tượng được hỗ trợ là công chức, viên chức, người lao động, con công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT:

a) Hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn: 

 Ban Xét cấp hỗ trợ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam trực tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ gồm: Tờ trình của Công đoàn cấp trên trực tiếp kèm theo biên bản của BCH công đoàn họp xét hỗ trợ, danh sách trích ngang, hoàn cảnh của đối tượng đề nghị hỗ trợ. Kiểm tra, tổng hợp danh sách đúng đối tượng thuộc diện hỗ trợ, đảm bảo thủ tục có văn bản trình Giám đốc quỹ và Hội đồng quản lý quỹ quyết định.
b) Hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn:

- Ban Xét cấp hỗ trợ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ gồm: Tờ trình của công đoàn cấp trên trực tiếp, biên bản của BCH công đoàn họp xét hỗ trợ, đơn của người xin hỗ trợ (có xác nhận của công đoàn cơ sở và chuyên môn đồng cấp), dự toán kinh phí xây dựng nhà (ghi rõ sự hỗ trợ từ các nguồn), các giấy tờ chứng minh có đất (bản phô tô sổ đỏ hoặc giấy tờ được cho, tặng… có xác nhận của địa phương).

- Ban Xét cấp hỗ trợ của Quỹ tổng hợp hồ sơ, rà soát đối tượng và điều kiện theo quy định, kịp thời tham mưu cho Giám đốc Quỹ có văn bản trình Hội đồng Quỹ quyết định 

2. Đối tượng được hỗ trợ là cựu TNXP

Hội cựu Thanh niên xung phong cấp tỉnh, thành phố, Ban liên lạc TNXP ngành GTVT đề nghị Trung ương Hội cựu TNXP xét chọn các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lập danh sách đề nghị Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ. 

a) Hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn: 

Có văn bản đề nghị của Hội cựu TNXP các tỉnh, thành phố, Ban liên lạc TNXP ngành GTVT gửi Trung ương Hội kèm theo danh sách đề nghị Quỹ hỗ trợ (mẫu số 02);

b) Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa:

Có văn bản đề nghị của Hội cựu TNXP các tỉnh, thành phố, Ban liên lạc TNXP ngành GTVT gửi Trung ương Hội, đơn của người xin hỗ trợ (mẫu số 01), danh sách đề nghị Quỹ hỗ trợ (mẫu số 02), các giấy tờ chứng minh có đất để xây nhà (sổ đỏ hoặc giấy tờ chứng minh được quyền sử dụng đất có xác nhận của địa phương). Trung ương Hội xét duyệt và gửi kèm theo danh sách đề nghị Quỹ hỗ trợ. 
3. Các đối tượng khác    
a) Sau khi nhận được văn bản của các tổ chức đề nghị Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ, Ban Xét cấp hỗ trợ hướng dẫn đơn vị đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt trình Giám đốc Quỹ và đề nghị Hội đồng quản lý quỹ quyết định hỗ trợ.

b) Các trường hợp có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Ban Xét cấp hỗ trợ có văn bản trình Giám đốc và đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ. 

c) Các trường hợp đột xuất hoặc hưởng ứng các lời kêu gọi của các tổ chức trong nước và quốc tế, Ban Xét cấp hỗ trợ chủ động, kịp thời tham mưu có văn bản cho Hội đồng quỹ xin ý kiến Ban cán sự đảng Bộ GTVT và sau đó thực hiện như theo mục b khoản 3 điều 6 của Quy chế này. 

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Xét cấp hỗ trợ

Ban Xét cấp hỗ trợ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam do Hội đồng quản lý Quỹ thành lập, gồm Trưởng ban và các thành viên trong ban, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đề xuất mức hỗ trợ.

Ban Xét cấp hỗ trợ của Quỹ tham mưu ra Quyết định trình Giám đốc Quỹ các trường hợp được hỗ trợ sau khi có ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.
Trong trường hợp phải hỗ trợ đột xuất, Giám đốc quỹ báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ để giải quyết kịp thời, sau đó Ban xét cấp hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo đúng các trình tự quy định của Quỹ.
Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Giám đốc Quỹ, các Ban của Quỹ, các cấp công đoàn trong ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
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